
 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          
Bản án số: 21/2018/KDTM-ST 

Ngày: 17-7-2018 

V/v tr n     p  ợp đồng  

mua bán hàng hóa. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Min  Hiếu 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Đăng Vạn 

                                         2.  Bà P  n T ị Bé 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tăng T ị Nguyệt - T ư    T   án n  n   n  u n 9 - Thành 

p ố Hồ C í Min  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông P ạm  uố  P ong - Kiểm sát viên sơ   p.  

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, tại p  ng xử B T   án n  n   n  u n 9, Thành p ố Hồ 

C í Min  xét xử sơ t ẩm  ông    i vụ án  in   o n  t ương mại t ụ l  số 41/2017/TLST-

KDTM ngày 27 tháng 12 năm 2017 về việ   Tr n     p  ợp đồng mua bán hàng hóa” 

theo  uyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 164/2018/ ĐXX-KDTM ngày 19 tháng 6 năm 

2018, giữ   á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV L 

Đị    ỉ: Lô B, p ường A, T àn  p ố B, tỉn  Đ 

Người đại  iện t eo ủy quyền: Ông Mai Quang H 

(Văn bản ủy quyền ngày 05/12/2017). 

2. Bị đơn: Công ty TNHH T ương Mại Dị   Vụ V n tải V 

Đị    ỉ: Đường A, p ường P,  u n 9, Thành p ố Hồ C í Min  

Người đại  iện t eo p áp lu t: Ông C o Văn T 

Đị    ỉ: Đường A, p ường P,  u n 9, Thành p ố Hồ C í Min  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn   ởi  iện ngày 14 tháng 12 năm 2017 và lời    i tại T   án, người đại  iện 

t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn ông Mai Quang H trình bày: Ngày 10/7/2017, Công ty TNHH 

T ương Mại Dị   Vụ V n tải V (s u đ y gọi tắt là Công ty V) đặt  àng bên Công ty 

TNHH MTV L (s u đ y gọi tắt là Công ty L) 16 bộ vỏ xe. H i bên đã tiến  àn  ký Hợp 

đồng  in  tế số 14/HĐKT-2017 ngày 11/7/2017. Ngày 16/7/2017, Công ty L tiến  àn  lắp 

ráp trướ  08 bộ vỏ xe Double Ro   11.00R20 Xuôi - DR801, với đơn giá 5.300.000 

đồng/bộ, tổng  ộng số tiền là 42.400.000 đồng tại bãi xe Công ty V. 
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Công ty V  ẹn t  n  toán số tiền trên vào ngày 17/7/2017 n ưng   ông t  n  toán 

t eo   m  ết. 

Ngày 27/8/2017, s u n iều lần trì  oãn, Công ty V đã t  n  toán số tiền 20.000.000 

đồng. Từ đó đến n y, Công ty V không thanh toán cho Công ty L số tiền   n lại là 

22.400.000 đồng. Việ  Công ty V   ông t  n  toán t eo đúng   m  ết,  éo  ài   o đến 

n y đã g y n iều   ó   ăn, t iệt  ại   o Công ty L. Nay Công ty L yêu  ầu Công ty V 

t  n  toán số tiền mu  vỏ xe ô tô   n nợ là 22.400.000 đồng. Công ty L xá  địn  là   ông 

yêu  ầu Công ty V trả tiền lãi p át sin   o    m t  n  toán. 

 Bị đơn là Công ty V và người đại  iện t eo p áp lu t  ủ  Công ty V là ông Cao Văn 

T  ù đã đượ  T   án triệu t p  ợp lệ n ưng vẫn   ông đến T   án để t  m gi  tố tụng 

 ũng n ư   ông  ó    iến bằng văn bản gửi   o T   án đối với yêu  ầu   ởi  iện  ủ  

nguyên đơn. 

Tại p iên t    ôm n y: 

Đại  iện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu  ầu buộ  Công ty V 

t  n  toán một lần số tiền mu  vỏ xe ô tô còn nợ là 22.400.000 đồng ng y   i bản án  ủ  

T   án  ó  iệu lự  p áp lu t. Công ty L   ông yêu  ầu Công ty V trả tiền lãi p át sin  do 

   m t  n  toán. 

Bị đơn là Công ty V và người đại  iện t eo p áp lu t  ủ  Công ty V là ông Cao Văn 

T vắng mặt. 

Đại  iện Viện  iểm sát n  n   n  u n 9 p át biển    iến: 

         + Về việ  tu n t eo p áp lu t tố tụng trong quá trìn  giải quyết vụ án  ủ  T ẩm 

p án, Hội đồng xét xử đúng t eo quy địn   ủ  p áp lu t. Tuy n iên, t ời  ạn   uẩn bị xét 

xử từ ngày t ụ l  vụ án đến ngày đư  vụ án r  xét xử  ó vi p ạm t ời  ạn t eo quy địn  

 ủ  Bộ lu t Tố tụng   n sự. 

  + Về việ     p  àn  p áp lu t  ủ  người t  m gi  tố tụng   n sự  ể từ   i t ụ l  vụ 

án   o đến trướ  t ời điểm Hội đồng xét xử ng ị án:  á  đương sự t ự   iện quyền và 

ng ĩ  vụ  ủ  mìn  đúng quy địn  p áp lu t, tu n t eo nội quy p iên t  . Đương sự, người 

đại  iện ủy quyền  ó đầy đủ năng lự  p áp lu t và năng lự   àn  vi   n sự, văn bản ủy 

quyền đúng quy địn  p áp lu t.  

  + Về giải quyết nội  ung vụ  iện: Đề ng ị Hội đồng xét xử    p n  p yêu  ầu   ởi 

 iện  ủ  nguyên đơn, buộ  Công ty V t  n  toán một lần số tiền mu  vỏ xe ô tô   n nợ là 

22.400.000 đồng ng y   i bản án  ủ  T   án  ó  iệu lự  p áp lu t.  G i n  n việ  Công 

ty L xá  địn  là   ông yêu  ầu Công ty V trả tiền lãi p át sin .  Công ty V p ải   ịu án p í 

t eo quy địn  p áp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về qu n  ệ tr n     p và t ẩm quyền giải quyết vụ án: Công ty Công ty L yêu 

 ầu Công ty V thanh toán tiền mua bán hàng hóa còn nợ và Công ty V có trụ sở tại  u n 9, 

T àn  p ố Hồ C í Min  nên đ y là vụ án tranh ch p hợp đồng mua bán hàng hóa và t uộ  

t ẩm quyền giải quyết  ủ  T   án n  n   n  u n 9, T àn  p ố Hồ C í Min  quy địn  tại 

  oản 1 Điều 30, điểm     oản 1 Điều 35 và điểm     oản 1 Điều 39  ủ  Bộ lu t Tố tụng 

D n sự. 
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[2] Về thủ tụ  tố tụng: Công ty V và người đại  iện t eo p áp lu t  ủ  Công ty V là 

ông Cao Văn T đã đượ  Tòa án triệu t p hợp lệ lần thứ   i để tham gia phiên tòa nhưng 

vẫn vắng mặt không có lý do. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 củ  Bộ lu t Tố tụng Dân 

sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt Công ty V. 

[3] Về nội  ung vụ án:  

Căn cứ Hợp đồng mu  bán vỏ xe ô tô số 14/HĐKT-2017 ngày 11/7/2017 về việ  mua 

bán vỏ xe ô tô; P iếu xu t   o ngày 16/7/2017  ó xá  n  n là Công ty V đã n  n đủ hàng 

là 08 bộ vỏ xe Double Ro   11.00R20 Xuôi - DR801, với đơn giá 5.300.000 đồng/bộ, tổng 

 ộng số tiền là 42.400.000 đồng, Công ty V đã t  n  toán   o Công ty L 20.000.000 đồng 

và ông Cao Văn T là người đại  iện t eo p áp lu t  ủ  Công ty V có g i xá  n  n   n nợ 

lại Công ty L số tiền 22.400.000 đồng,  ẹn đến ngày 15/11/2017 sẽ t  n  toán.  

Hội đồng xét xử nh n th y: Quan hệ mua bán vỏ xe ô tô giữ  Công ty L và Công ty 

V là có th t và hợp pháp. Công ty L đã cung c p 08 bộ vỏ xe Double Ro   11.00R20 Xuôi 

- DR801 tại bãi xe Công ty V,  ó xá  n  n đã n  n  àng  ủ  Công ty V. Công ty V đã 

thanh toán đượ  20.000.000 đồng, còn nợ lại 22.400.000 đồng. Xét từ ngày 16/11/2017, 

Công ty V không thanh toán tiếp số tiền mu  vỏ xe ô tô còn nợ cho Công ty L t eo n ư 

  m  ết là vi p ạm ng ĩ  vụ thanh toán trong hợp đồng và vi phạm quy địn  tại điều 50 

củ  Lu t Thương mại về thanh toán. Do đó, Công ty L yêu cầu Công ty V thanh toán số 

tiền mua bán vỏ xe ô tô còn nợ là có cơ sở để Hội đồng xét xử ch p nh n. 

Xét nguyên đơn không yêu cầu tính lãi ch m thanh toán, đ y là sự tự nguyện củ  

nguyên đơn nên Hội đồng xét xử ghi nh n. 

Về án phí: Căn cứ Điều 6 và khoản 2 Điều 26 củ  Ng ị quyết số 

326/2016/UBTV H14 ngày 30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n T ường vụ  uố   ội về án 

p í, lệ p í T   án t ì Công ty V phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là: 

3.000.000 đồng. 

Hoàn lại cho Công ty L số tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

147, điểm b khoản 2 Điều 227 và Điều 273 củ  Bộ lu t Tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào Điều 50, Điều 306 củ  Lu t Thương mại; 

Căn  ứ vào Ng ị quyết số 326/2016/UBTV H14 ngày 30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy 

ban Thường vụ  uố   ội về án p í, lệ p í T   án. 

Tuyên xử:  

1. Ch p nh n yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn Công ty TNHH MTV L đối với bị 

đơn Công ty TNHH T ương Mại Dị   Vụ V n tải V. 

Công ty Công ty TNHH T ương Mại Dị   Vụ V n tải V có trách nhiệm thanh toán 

cho Công ty TNHH MTV L số tiền mua vỏ xe ô tô còn nợ là 22.400.000 đồng (H i mươi 

  i triệu bốn trăm ngàn đồng). 
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Phương thứ  và thời hạn thanh toán: Thanh toán một lần ngay khi bản án có hiệu lự  

pháp lu t. 

Ghi nh n việ  Công ty TNHH MTV L không yêu cầu Công ty TNHH T ương Mại 

Dị   Vụ V n tải V trả tiền lãi do ch m thanh toán. 

2. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án củ  người đượ  thi hành án cho đến khi thi 

hành án xong t t cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi củ  số tiền còn phải thi hành án theo mứ  lãi su t quy địn  tại Điều 306 củ  Lu t 

Thương mại. 

3. Về án phí:  

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm 3.000.000 đồng (B  triệu đồng), Công ty 

TNHH T ương Mại Dị   Vụ V n tải V chịu. Nộp tại Chi cụ  Thi hành án dân sự Qu n 9, 

T àn  p ố Hồ C í Minh 

Hoàn lại cho Công ty TNHH MTV L số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) là tiền 

tạm ứng án phí đã nộp theo Biên l i t u tạm ứng án p í, lệ p í T   án số 

AA/2016/0003793 ngày 27/12/2017 củ  Chi cụ  Thi hành án Dân sự Qu n 9, T àn  p ố 

Hồ C í Min . 

4. Công ty TNHH MTV L có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Công ty TNHH T ương Mại Dị   Vụ V n tải V vắng mặt 

tại p iên t  ,  ó quyền   áng  áo bản án này trong t ời  ạn 15 (mười lăm) ngày,  ể từ 

ngày n  n đượ  bản án  oặ  đượ  tống đạt  ợp lệ. 

Trường  ợp bản án đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Lu t T i  àn  án   n sự 

t ì người đượ  t i  àn  án   n sự, người p ải t i  àn  án   n sự  ó quyền t ỏ  t u n t i 

 àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án 

t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 Lu t t i  àn  án   n sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  

t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 Lu t T i  àn  án.                       

Nơi nhận: 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND Q.9; 

- Các đương sự; 

- Chi cụ  THADS Q.9; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                   Lƣơng Minh Hiếu 

 


